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	KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 THPT NĂM HỌC 2018 - 2019

ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 10 - THPT

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề.
(Đề thi gồm 02 trang)


Câu 1: Một chất điểm chuyển động đều trên một quĩ đạo tròn có đường kính 40 m. Biết thời gian nó đi hết 5 vòng là 30 s.
a. Tính tốc độ dài, tốc độ góc của chất điểm. 

b. Tính gia tốc hướng tâm của chất điểm. 
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Câu 2: [image: image140.wmf]v
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Vật m khối lượng 1 kg được đặt trên tấm ván M khối lượng 4 kg có chiều dài đủ lớn để m luôn ở trên M trong quá trình chuyển động, vật m được nối với tường cố định bằng một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể (Hình vẽ 1). Giữa vật m và tấm ván M có hệ số ma sát k = 0,25, giữa tấm ván M và sàn không có ma sát. Tấm ván M được tác dụng bởi lực 
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 có phương nằm ngang, độ lớn không thay đổi trong suốt quá trình khảo sát và tấm ván chuyển động thẳng đều. Lấy g =10 m/s2.
a. Tìm lực tác dụng 
[image: image2.wmf]F

 và lực căng của dây nối.
 
b. Tấm ván M đang chuyển động với vận tốc 2 m/s thì ta cắt dây nối giữa vật m và tường. Mô tả chuyển động của vật m và tấm ván M sau đó.

Câu 3: Một vật B có khối lượng m2 được treo bằng sợi dây dài ℓ = 1 m với điểm treo O ở độ cao h = 2 m so với mặt đất. Tại mặt đất người ta ném xiên một vật A có khối lượng m1  = 2m2 với vận tốc 
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 sao cho vật A đến va chạm tuyệt đối đàn hồi xuyên tâm với vật B theo phương ngang, sau va chạm vật B có vận tốc bằng không khi dây treo nằm ngang, lấy g =10 m/s2. 
a. Tìm 

, góc ném ( mà véc tơ vận tốc 
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 tạo với phương ngang.

b. Xác định vị trí điểm ném (khoảng cách từ điểm ném đến phương thẳng đứng của dây treo).
	Câu 4: Bánh xe có bán kính R được tác dụng bởi lực kéo 
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 theo phương nằm ngang, có giá đi qua trục bánh xe (Hình vẽ 2). Lực này có độ lớn bằng 
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 lần trọng lượng của bánh xe. Xác định độ cao cực đại của bậc thềm để bánh xe vượt qua được.
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Câu 5: Tính khối lượng riêng của không khí ở 100oC, áp suất 2.105 Pa. Biết khối lượng riêng của không khí ở 0oC, áp suất 105 Pa là 1,29 kg/m3.
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Câu 6: Một nêm có tiết diện là tam giác ABC vuông tại A, hai mặt bên là AB và AC. Cho hai vật m1 và m2 chuyển động đồng thời không vận tốc đầu từ A trên hai mặt nêm (Hình vẽ 3). Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10 m/s2. 
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a. Giữ nêm cố định, thời gian hai vật m1 và m2 trượt đến các chân mặt nêm AB và AC tương ứng là t1 và t2 với t2 = 2t1. Tìm (.

b. Để t1 = t2 thì cần phải cho nêm chuyển động theo phương ngang một gia tốc a0 không đổi bằng bao nhiêu?
Câu 7: Một bình kín hình trụ đặt thẳng đứng được chia thành hai ngăn bằng một pittông cách nhiệt, ngăn trên và ngăn dưới chứa cùng một lượng khí như nhau của một chất khí. Nếu nhiệt độ hai ngăn đều bằng T1 = 400 K thì áp suất P2 của ngăn dưới gấp đôi áp suất P1 của ngăn trên. Nếu nhiệt độ ngăn trên không đổi T1, thì nhiệt độ T2 của ngăn dưới bằng bao nhiêu để thể tích hai ngăn bằng nhau?

	Câu 8: Một quả cầu nhẵn đồng chất có khối lượng M và bán kính 

 đặt trên mặt bàn nhẵn nằm ngang. Một vật nhỏ có khối lượng 
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 bắt đầu trượt không ma sát từ đỉnh quả cầu đi xuống (Hình vẽ 4). Tỉ số 
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 bằng bao nhiêu thì vật nhỏ rời mặt quả cầu ở độ cao  so với mặt bàn? 
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	Câu 9: Thanh OA đồng chất và tiết diện đều dài l = 1 m, trọng
lượng P = 5 N, thanh có thể quay trong mặt phẳng thẳng đứng xung quanh bản lề O gắn vào tường (Hình vẽ 5). Để thanh nằm ngang, đầu A của thanh được giữ bởi dây DA hợp với tường một góc 450. Dây chỉ chịu được lực căng tối đa Tmax = 14,14 N.
          a. Hỏi có thể treo vật nặng P1 = 10 N tại một điểm B trên thanh cách bản lề O một đoạn lớn nhất là bao nhiêu cm để dây DA không bị đứt?
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           b. Xác định giá và độ lớn của phản lực của thanh lên bản lề ứng với vị trí B vừa tìm được.
Câu 10: Người ta bố trí cơ hệ như hình vẽ 6. Vật có khối lượng m2 có gắn một băng giấy luồn qua bộ rung đo thời gian. Khi thả nhẹ cho hệ bắt đầu chuyển động, bộ rung lần lượt ghi lại trên băng giấy những chấm đen sau từng khoảng thời gian bằng nhau t0 = 0,04 s, được lần lượt các điểm A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L. Khoảng cách giữa các điểm như sau:

	Đoạn thẳng
	AB
	BC
	CD
	DE
	EF
	FG
	GH
	HI
	IK
	KL

	Chiều dài (mm)
	17
	28
	39
	50
	61
	59
	54
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	           a. Viết biểu thức tính gia tốc của hệ m1, m2.
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             b. Xác định hệ số ma sát trượt giữa vật m2 và  bàn, khối lượng m2. Cho  m1 = 400 g, các ròng rọc, dây nối, băng giấy có khối lượng không đáng kể, dây không giãn, bỏ qua ma sát ở các ròng rọc, bút dạ, và băng giấy, bỏ qua sức cản không khí. Lấy g =10 m/s2.
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(3 điểm)
	a. Chu kì chuyển động tròn của chất điểm là: T = 
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 = 6 s 
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	Tốc độ góc của chất điểm : 
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	Tốc độ dài  
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	b. Gia tốc hướng tâm a =
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w

.r = 22,05 m/s2
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(3 điểm)
	a. Ván M chuyển động thẳng đều dưới tác dụng của lực ma sát trượt 
[image: image21.wmf]mst
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với m và lực kéo 
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  nên:  Fmst = F = kN = 2,5N
	1,0


	
	Khối m ở trạng thái cân bằng dưới tác dụng của lực ma sát trượt 
[image: image23.wmf]'
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với M và lực căng dây 
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nên: 
[image: image25.wmf]'

mstmst

FFT=2,5N

==


	1,0


	
	b.  Khi dây nối đứt, lực căng dây triệt tiêu, 
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cung cấp gia tốc cho m, m chuyển động nhanh dần trên M với gia tốc am: 
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trong thời gian t = 0,8 s
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	Khi tốc độ của m đạt tới bằng tốc độ chuyển động đều đang có của M (v=2m/s) thì m dừng lại trên M, lực ma sát giữa chúng trở thành lực ma sát nghỉ. Lúc này m và M trở thành một hệ vật chịu tác dụng của ngoại lực F nên chúng thu cùng một gia tốc:
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	 Như vậy tính từ lúc đứt dây:

+ 0 
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0,8 s: Vật m chuyển động nhanh dần đều với gia tốc am = 2,5 m/s2
                           Tấm ván chuyển động đều với vận tốc v = 2 m/s.

+ t > 0,8 s: Hệ hai vật gắn liền nhau và chuyển động nhanh dần đều với vận tốc v=2m/s và gia tốc a=0,5m/s2.
	0,25
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(1 điểm)
	a. Sau va chạm m2 có vận tốc v2’.

 Theo định luật bảo toàn cơ năng:   
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	Xét va chạm, động lượng bảo toàn, cơ năng bảo toàn:
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Giải ra ta được: 
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	Vị trí va chạm là vị trí độ cao cực đại của m1
Tại vị trí ném:   v0x  =  vx = v1   với : v0x  =  vcos(
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	Vận tốc của vật ở vị trí ném  
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	Góc ném :  
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	b. Thời gian lên đến độ cao cực đại của m1 là   
[image: image47.wmf]0

25

0,25()

10

===

y

v

ts

g


                          
[image: image48.wmf]0

35

.0,251,5

2

Þ===

x

ABvtm


	0,25



	4

(3 điểm)
	Bánh xe vượt qua được bậc thềm 
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(3 điểm)
	Ta có: 
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	Mặt khác 
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(1 điểm)
	a. Gia tốc của các vật trên mặt phẳng nghiêng:
a1 = gsin(, a2 = gcos(
AB = (gsin() 
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 và AC = (gcos()
; t2 = 2t1 ( 
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	Mặt khác tan( = 
[image: image63.wmf]AC
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	b. Để t1 = t2 thì nêm phải chuyển động về phía bên trái nhanh dần đều

Trong hệ quy chiếu gắn với nêm:
a1n = gsin( - a0cos(
                                              a2n = gcos( + a0sin(
	0,25

	
	Vì t1 = t2 ( tan( = 
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(1 điểm)
	Gọi áp suất gây bởi pittông là 
[image: image68.wmf]0
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	0,25

	
	P1V1 = P2V2 = 2P1V2 ( V1 = 2V2
Gọi thể bình là V, ta có: V1 = 2V/3; V2 = V/3; V1’ = V2’ = V/2

Với ngăn trên: P1V1 = P1’V1’( P1’ = 4P1/3
	0,25

	
	Với ngăn dưới: P2V2/T1 = P2’ V2’/T2 ( 
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	Do P2’ = P1’ + P0 = 7P1/3       Suy ra: T2 = 700K
	0,25
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(1 điểm)
	Chọn hệ quy chiếu gắn với đất

Gọi 
[image: image70.wmf]1
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 vận tốc của m đối với M khi m bắt

 đầu rời khỏi M.



  vận tốc của M đối với đất khi 

m bắt đầu rời khỏi M.
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 vận tốc của m đối với đất khi đó.

Ta có: 
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	Do hệ bảo toàn động lượng theo phương ngang, ta có:

M
[image: image77.wmf]2
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	Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng tại A và B (chọn gốc thế năng tại O)         
          mgR = mgR
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	m bắt đầu rời khỏi M, gia tốc của vật M bằng 0 và phản lực của M lên m cũng bằng 0

Áp dụng định luật II Newton cho vật m trong hệ quy chiếu gắn với M


[image: image93.wmf]2

2

1

1

sinsin

v

mgmvRg

R

aa

=Þ=




(2)
	0,25

	
	Từ (1) và (2) suy ra: 
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Vì sinα = 3/4 nên suy ra:  
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(1 điểm)
	a. Vẽ hình

 Vị trí treo vật:
Để thanh cân bằng: 
[image: image97.wmf]1
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	b. Vì thanh cân bằng: 

Chiếu Ox 
 : 
Chiếu  Oy  : 
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	Vậy phản lực [image: image110.png]=l
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hợp với thanh góc  β = 26,570 và có độ lớn 11,18 N
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(3 điểm)
	

a. Viết biểu thức gia tốc của m1, m2

+Chọn hệ trục xOy như hình vẽ

+ Các lực tác dụng vào các vật như hình vẽ

+ Đ/L II Niu tơn cho vật m1:
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Chiếu theo Oy: m1g – T = m1a (1)

+ Đ/L II Niu tơn cho vật m2:
[image: image115.wmf]22
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Chiếu theo Ox: T - µm2g = m2a (2)
	1,0

	
	Từ (1) và (2) ta có biểu thức: 
[image: image116.wmf]12
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	1,0

	
	b. Theo bảng số liệu :

+ Từ A đến F: Các đoạn đường trong những khoảng thời gian bằng nhau tăng dần, có độ chênh lệch không đổi, hệ vật chuyển động nhanh dần với gia tốc a theo công thức (3) không đổi khi m1 chưa chạm sàn.

+ Từ F đến L: m1 đã chạm sàn, dây nối hai vật trùng, do ma sát, các đoạn đường trong những khoảng thời gian bằng nhau giảm dần, có độ chênh lệch không đổi. Vật m2 chuyển động chậm dần.
	0,25

	
	Áp dụng tính chất của chuyển động thẳng biến đổi đều: 
[image: image117.wmf]2
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	Đoạn từ GL: [image: image120.png]As



 = KL-IL = IK-HI = HI-GH = GH-FG = -5mm = 


[image: image124.png]


 a2 = - 3,125(m/s2), T = 0 [image: image126.png]


 -µm2g = m2a [image: image128.png]


 µ=0,3125
	0,25

	
	Đoạn AE: [image: image130.png]As



 = DE – CD = CD – BC = BC- AB = 11mm = 


[image: image134.png]


 a = 6,875(m/s2)

Khối lượng m2 = 0,125kg
	0,25


……………..Hết ..…………
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